
[bookmark: _Hlk165447981]BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2023- 2024
                                                    MÔN TOÁN : LỚP 1
(Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

	Số mã do chủ tịch HĐ chấm
……………


	1. ..........................
	2. .............................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ......................
	
	


Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số đứng liền trước số 80 là:
	                 A. 81
	                     B. 79
	
	                    C. 78


b) Số bé nhất có hai chữ số  là: 
	                A. 99  
	                    B. 10
	
	                    C. 98


Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
 a)  Em được nghỉ 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả mấy ngày?
	A. 2 ngày
	B. 8 ngày
	C. 9 ngày
	D. 10 ngày


	
b) Kim dài chỉ số 12, kim ngắn cũng chỉ số 12, khi đó đồng hồ chỉ mấy giờ?
         A. 12 giờ                       B. 6 giờ                          C. 9 giờ         
Bài 3.  Hình bên có mấy hình tam giác?							
A: 5 hình tam giác
B: 4 hình tam giác
C: 4 hình tam giác





 Bài 4 .   Đúng ghi Đ/ Sai ghi S:
67
 2
+
87
68
 34
-
34







B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 5.Em hãy viết tiếp vào chỗ chấm:
a. Đọc số:                                                       b. Viết số:
	84: .....................................................
	Mười một ..............................................

	41: .....................................................
	N   Năm chục và 5 đơn vị:..........................


Bài 6. 
a. Đặt tính rồi tính: 
        73 + 5                                 84  – 23                    
	..........................
..........................
..........................
	..........................
..........................
..........................


 b. Tính:
50  + 40   - 60   = …........                   6 cm +  12 cm – 7cm =..........................

Bài 7. Điền dấu <, >, = 
                   
                 31  + 20 ....   48                                        50   .....  30  +  30 

Bài 8.  Quyển vở có 45 trang, Lan đã viết hết 25 trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết? 
Phép tính: [image: Bài 9]



Trả lời: Quyển vở còn lại …… trang chưa viết?
Bài 9.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
21 + … = 33                          78 - … <  76                             


        UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II LỚP 1
Năm học 2023-2024

Bài 1: (1 điểm): Mỗi phần đúng 0,5 điểm
a. B
b. B
Bài 2: (1 điểm): Mỗi phần đúng 0,5 điểm
a. B
b. C
Bài 3: (1 điểm) 
Đáp án đúng: A
Bài 4. (1 điểm). Mỗi phần đúng 0,5 điểm
S, Đ
Bài 5. ( 1 điểm) 
- Mỗi phần làm đúng; 0,25 điểm
Bài 6. (2 điểm). Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm
a) 78………….61
b) 30……………61
Bài 7. Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm
Bài 8: (1 điểm) 
                  Phép tính: 45 - 25 = 20
                  
Bài 9: (1 điểm). Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 12
b) Hs có thể điền các số từ 3 đến 78
Điền đúng mỗi số được 0,5 điểm
* Lưu ý: Bài làm cẩu thả, bẩn, viết xấu: trừ 1 điểm
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